
    

Thực hiện 

T8/2016

Ước thực 

hiện 

T9/2016

Ước thực 

hiện 

9T/2016

Ước thực 

hiện 

T9/2016 so 

với T9/2016 

(%)

Ước thực 

hiện 

T9/2016 so 

với T9/2015 

(%)

Ước thực 

hiện 

9T/2016 so 

với 9T/2015 

(%)

TỔNG SỐ
 305,01  314,82 2 740,62 103,22 103,08 98,73

Phân theo ngành kinh tế

Vận tải hành khách
 113,91  118,04 1 019,26 103,62 114,07 97,52

Vận tải hàng hóa
 190,59  196,26 1 715,55 102,97 97,45 99,72

Dịch vụ, đại lý vận tải
0,51 0,53  5,81 102,68 99,10 56,71

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước
 3,26  3,31  27,62 101,53 152,53 65,28

Ngoài nhà nước
 301,75  311,51 2 713,00 103,23 102,73 99,25

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

DOANH THU VẬN TẢI, KHO BÃI 



Thực hiện 

T8/2016

Ước thực 

hiện 

T9/2016

Ước thực 

hiện 9T/ 

2016

Ước thực 

hiện 

T9/2016 so 

với 

T8/2016 

(%)

Ước thực 

hiện 

T9/2016 so 

với 

T9/2015 

(%)

Ước thực 

hiện 

9T/2016 so 

với 

9T/2015 

(%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH                    

Nghìn hành khách   
 1 475,04  1 507,56  13 295,75  102,20  118,41  102,19

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước   32,09   34,07   292,70  106,17  105,12  69,33

Ngoài nhà nước  1 442,95  1 473,49  13 003,05  102,12  118,75  103,29

Khu vực đầu tư nước ngoài
- - - - -

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ  1 326,89  1 351,87  11 960,84  101,88  117,33  103,44

Đường sông   148,15   155,69  1 334,91  105,09  128,62  92,16

Đường biển
- - - - -

B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH   

Nghìn HK.Km  183 049,65  183 643,51 1 537 777,00  100,32  106,83  94,30

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước  3 208,80  3 406,60  29 679,79  106,16  70,08  46,90

Ngoài nhà nước  179 840,85  180 236,91 1 508 097,21  100,22  107,90  96,22

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ  179 752,66  180 140,52 1 530 291,52  100,22  104,86  93,91

Đường sông   88,19   96,39   870,08  109,30  90,42  77,87

Đường biển - - - - -

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG



Thực hiện 

T8/2016

Ước thực 

hiện 

T9/2016

Ước thực 

hiện 

9T/2016

Ước thực 

hiện 

T9/2016 so 
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T8/2016 
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Ước thực 

hiện 
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với 
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Ước thực 

hiện 

9T/2016 so 

với 

9T/2015 

(%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ                        

- Nghìn tấn  1 355,75  1 366,01  11 766,90 100,76 104,32 99,30

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước   29,59   27,89   279,61 94,25 573,87 95,43

Ngoài nhà nước  1 326,16  1 338,12  11 487,29 100,90 102,58 99,39

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ   520,26   532,28  4 723,69 102,31 103,39 89,85

Đường sông   391,19   415,63  3 345,83 106,25 112,77 115,68

Đường biển   444,33   418,10  3 697,38 94,10 98,15 99,91

B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ                     

- Nghìn tấn.Km  481 844,96  471 472,82 4 225 425,14 97,85 96,92 102,10

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước  2 769,18  2 693,85  24 705,46 97,28 308,27 55,21

Ngoài nhà nước  479 075,78  468 778,97 4 200 719,68 97,85 96,54 102,61

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ  11 081,46  11 909,08  167 175,45 107,47 56,38 132,61

Đường sông  44 050,25  49 356,27  413 881,54 112,05 156,69 139,08

Đường biển  426 713,25  410 207,47 3 644 368,15 96,13 94,56 98,10

VẬN TẢI HÀNG HÓA CỦA ĐỊA PHƯƠNG


